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	TT
	Họ và tên thí sinh dự thi
	Ngày tháng năm sinh
	Giới
	Vị trí việc làm đăng ký dự tuyển
	Mã ngạch 
	Số Báo danh
	Kết quả 
	Tổng điểm

	
	
	
	
	
	
	
	Các môn
 điều kiện
	Kiến thức chung
(Hệ số 1)
	Kiến thức chuyên môn
	

	
	
	
	
	
	
	
	Tiếng Anh
	Tin học văn phòng
	
	Trắc nghiệm
(Hệ số 1)
	Thực hành
(Hệ số 2)
	

	01
	Phạm Thị Tuyết Mai
	22/01/1989
	Nữ
	Giảng viên Toán
	V.07.01.03
	VC 01
	55
	72
	80
	78
	85
	243

	02
	Nguyễn Phương Thảo 
	17/08/1986
	Nữ
	Giảng viên Toán
	V.07.01.03
	VC 02
	Bỏ thi
	Bỏ thi
	Bỏ thi
	Bỏ thi
	Bỏ thi
	

	03
	Vũ Văn Tuấn
	25/02/1992
	Nam
	Giảng viên Tin
	V.07.01.03
	VC 03
	91
	Miễn
thi
	90
	82.5
	89
	261.5



Ghi chú:  Điểm tổng trên không tính điểm các môn thi điều kiện và chưa nhân hệ số.
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